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TT Họ và tên Địa chỉ
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1 Trương Thị Minh Tân Thôn Nghĩa Lâm 0 0 34 2.210 15 230 2.440
2 Phạm Hải Thôn Đồng Vinh 3 470 5 200 670
3 Nguyễn Đăng Thường( 1970) Thôn Đông Trúc Lâm 2 100 100
4 Nguyễn Thị Đi Thôn Đông Trúc Lâm 1 70 70
5 Nguyễn Thị Điều Thôn Đông Trúc Lâm 1 60 60
6 Nguyễn Thị Minh Luyến Thôn Tình Phú Nam 3 294 3 24 318
7 Nguyễn Thị Liên Thôn Bình Thành 1 70 70
8 Trần Đình Hoà Thôn An Định 5 720 0 0 20 120 840
9 Trần Văn  Mẫn Thôn An Định 1 190 190
10 Nguyễn Cảm Thôn Long Bàn Nam 3 515 0 0 0 0 515
11 Tiêu Quang Vũ Thôn Long Bàn Nam 1 60 60
12 Đinh Hải Thôn Trung Mỹ 0 0 6 431 0 0 431
13 Phan Phước Thôn Tình Phú Bắc 1 125 13 540 0 0 665
14 Văn Thị Dung Thôn Tình Phú Bắc 2 237 0 0 0 0 237
15 Nguyễn Thị Minh Tâm Thôn Tình Phú Bắc 1 50 50
16 Trần Hữu Nam Thôn Long Bàn Bắc 3 315 6 540 855

Tổng cộng 23 3.006 69 4.191 38 374 7.571
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